CƠ SỞ NGỮ VĂN HÁN NÔM, giáo trình giảng dạy và học tập về chữ Hán, chữ Nôm và tiếng Việt dành cho sinh viên ngành Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Công trình được nghiên cứu - biên soạn với nhiều mục đích, nhằm đáp ứng cùng lúc nhiều nhu cầu khác nhau của đời sống xã hội và khoa học tại thời điểm những năm đầu sau thống nhất đất nước (1975). Công trình được xác định là bộ sách công cụ đầu tiên cho ngành Hán Nôm học, đồng thời vừa là bộ giáo trình - giáo khoa tổng hợp, có quy mô lớn, dùng để giảng dạy và tự học - tự nghiên cứu về ngữ văn Hán Nôm ở bậc đại học và sau đại học.
Bộ sách có tên chung là CSNVHN, trong đó, cụm khái niệm “ngữ văn Hán Nôm” được sử dụng để xác định tính chất liên ngành, đa lĩnh vực của Hán Nôm học. Di sản ngữ văn bao trùm mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và học thuật, do thế, khoa học về di sản ngữ văn Hán Nôm có ý nghĩa là một khoa học liên ngành chứ không chuyên biệt thuộc về một chuyên ngành hẹp nào. Di sản ngữ văn Hán Nôm Việt Nam là một thực thể văn hoá thành văn của dân tộc được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, là biểu trưng cao nhất của một nền văn hiến lâu đời, với nhiều thành tựu rực rỡ.
Bộ sách do nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn (Lê Trí Viễn chủ biên, Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San, Đặng Chí Huyển). Công trình được đề xuất tổ chức nghiên cứu năm 1972, sau đó được đăng kí thành một đề tài cấp Bộ do Bộ Giáo dục quản lí, được nghiệm thu bởi một hội đồng đánh giá của Bộ Giáo dục, gồm nhiều nhà khoa học uy tín. Hội đồng đánh giá đã đề nghị cho xuất bản để phục vụ rộng rãi. Trên cơ sở đó, Nhà xuất bản Giáo dục đã lần lượt cho xuất bản công trình: năm 1984 (tập 1), 1985 (tập 2), 1986 (tập 3), 1987 (tập 4). Cả 4 tập đều in khổ 19 x 27, tổng cộng 1.099 trang.
Lấy di sản Hán Nôm Việt Nam làm chủ thể, đối chứng qua lại với Hán văn Trung Hoa, bộ CSNVHN có sự phối hợp nhiều tầng cấu trúc, nội dung sắp xếp các phần - chương - mục có sự linh hoạt nhất định, nhưng đảm bảo tính thống nhất xuyên suốt trong nguyên tắc tổ chức biên soạn: từ cơ bản đến nâng cao; kết hợp lí thuyết và thực hành; từ đặc điểm thể loại đến thực tiễn văn bản. Một cách tổng quát, có thể giới thiệu sơ bộ như sau:
Tập 1 được chia làm 2 phần. Phần I: Từ chữ nghĩa đến văn bản, trình bày các tri thức chung về ngôn ngữ - văn tự Hán và nhận thức chung về chữ Nôm với các nội dung chính: Chữ viết trong thế giới cổ đại và vấn đề chữ viết ở Việt Nam; Văn tự Hán: Kết cấu - hình thể - cách thể hiện, Bộ thủ; Từ và câu trong Hán văn cổ; Vấn đề ngữ văn Hán cổ ở Việt Nam; Một số biện pháp tu từ chủ yếu thường được dùng trong các văn bản Hán văn cổ ở Việt Nam. Phần II: Tài liệu tham khảo tra cứu ngữ văn học cổ điển, có mục đích giới thiệu - cung cấp các tri thức văn hóa nền về các học thuyết và các phạm trù, khái niệm như một khối kiến thức công cụ giúp định hướng đi sâu vào lí giải các loại thể văn bản Hán Nôm. Cuối tập là Phụ lục phân tích từ vựng tối thiểu gồm 1.443 chữ Hán (với mỗi chữ Hán là các âm đọc chữ Nôm tương ứng theo kiểu loại vay mượn). Đây là vốn chữ đồng thời xuất hiện trong hầu hết các thể loại văn bản được giới thiệu trong bộ sách, đồng thời đều là những từ tố có tần suất sản sinh từ vựng cao trong cấu tạo từ tiếng Việt. 
Tập 2 và tập 3 nối tiếp nhau: Mở đầu là chương Chữ Hán và việc học thi chữ Hán ở Việt Nam, vừa có tính chất dẫn luận của tập sách, vừa có ý nối tiếp phần về vấn đề ngữ văn Hán cổ ở Việt Nam ở tập 1. Tiếp đến là 10 chương đi vào minh giải các thể loại văn bản, từ dễ đến khó. Việc phân định các đơn vị văn bản tác phẩm vào các hạng mục bài chính, bài phụ, bài tập cũng như điều tiết tri thức hữu quan xuất phát từ văn bản tác phẩm vào các tiểu mục nguyên văn, âm, từ, ngữ pháp, văn, dịch, bài tập,… được tính toán theo một nguyên tắc sư phạm nhất quán.
Tập 4 được chia làm 2 phần. Phần 1, Các loại thể văn bản thường dùng trong đời sống xã hội Việt Nam trong quá khứ, gồm 13 chương, có tính chất nối tiếp tập 2 và tập 3. Phần 2 có tính chất chuyên biệt, dành riêng cho việc nghiên cứu về chữ Nôm và văn bản Nôm. Phần này gồm 3 chương: Chương 1 và 2 trình bày lí thuyết căn bản về chữ Nôm, gồm các vấn đề cấu trúc và âm đọc của chữ Nôm. Chương 2, thực hành lí giải văn bản Nôm, trọng tâm vào hướng dẫn cách đọc Nôm, giới thiệu những văn bản tác phẩm tiêu biểu thuộc các thể văn thơ Nôm.
Với một khối lượng tri thức được xác định là cơ sở cho ngành Ngữ văn học Hán Nôm, được tổ chức biên soạn với một tư tưởng và phương pháp nhất quán, có hệ thống, bộ CSNVHN được khai thác và sử dụng rộng rãi trong thực tiễn và được đánh giá là công trình có giá trị, thể hiện ở ba phương diện sau: 
	Thứ nhất, về lí thuyết và phương pháp luận, đây là công trình tổng kết, cập nhật và đặt nền tảng cho ngành ngữ văn Hán Nôm Việt Nam (tức Hán Nôm học). Với việc xác định đối tượng nghiên cứu đặc thù là di sản văn hóa thành văn Hán Nôm, công trình nhấn mạnh tính chất đa ngành, liên ngành, xuyên lĩnh vực của Hán Nôm học trong khoa nghiên cứu Việt Nam học, đồng thời xác quyết ý nghĩa bao trùm, căn bản của văn hiến Hán Nôm với tư cách là một thực thể văn hóa sống động, chứa đựng tinh hoa của hệ giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Từ đó, công trình đề xuất một hệ thống phương pháp nghiên cứu có tính chất liên ngành văn hiến học với trọng tâm là phương pháp văn bản học cùng với hệ phương pháp, thao tác của các phân ngành khoa học mà Ngữ văn học bao quát. Xuất phát từ mục tiêu cuối cùng là sàng lọc để đưa các giá trị tinh hoa của văn hiến Hán Nôm vào đời sống, bộ sách đặt ra các mục tiêu quan trọng của công tác Hán Nôm học như: phân loại di sản Hán Nôm, giải đọc văn bản Hán Nôm, phân tích - đánh giá giá trị chân xác của văn bản tác phẩm, phổ biến tri thức Hán Nôm vào trong nhà trường nhằm nâng cao tiềm lực văn hóa cho giáo viên và người học,… Có thể khẳng định, CSNVHN là công trình đã tổng kết được các nghiên cứu cụ thể từ trước để đặt nền móng và mở đường cho lĩnh vực Hán Nôm học. Theo đó, các nhiệm vụ cụ thể của ngành Hán Nôm với tư cách một khoa học độc lập đã được hệ thống hóa: xác định và xác lập văn bản, nghiên cứu truyền bản, chứng minh tính chân thực của văn bản, đọc hiểu văn bản, dịch giải văn bản, khai thác các phương diện vốn có của văn bản; xác định đặc trưng Hán văn Việt Nam, bản sắc của loại hình văn tự Nôm, tìm hiểu lịch sử văn tự Nôm gắn với tiếng Việt lịch sử; giáo dục Hán Nôm trong nhà trường.
	Thứ hai, về thực tiễn và phương pháp giới thiệu diện mạo của di sản văn hiến Hán Nôm Việt Nam, xét ở phạm vi tổng quát, cho đến hiện nay, chưa có công trình nào trình bày một cách bao quát lí luận về thể loại kết hợp minh trưng một hệ thống văn bản tương ứng với sự giải mã, đánh giá cụ thể; đồng thời đặt văn bản tác phẩm Hán Nôm trong mối quan hệ đa chiều với lịch sử, tư tưởng, xã hội, văn hóa, ngôn ngữ, văn tự,… như CSNVHN. Tổng số các thể loại và kiểu loại văn bản, bao quát một phạm vi rộng lớn các phương diện của đời sống xã hội trong quá khứ được đề cập chi tiết trong bộ sách là 32, bao gồm: lịch sử, địa lí, kí, truyền kì, tiểu thuyết, thư, luận, tự, bạt, bi, minh, hịch, cáo, chiếu, biểu, phú, văn tế, thi ca, văn bia, thần tích, sắc, luật lệ, bằng, trát, bẩm, biên từ, đơn, văn tự, chúc thư, gia phả, văn cúng, tuồng,... Tổng số đơn vị văn bản tác phẩm (một số là trích đoạn) được hướng dẫn minh giải trong cả bộ sách là 132 đơn vị (trong đó tác phẩm của Việt Nam là cơ bản, tác phẩm của Trung Hoa chỉ là đối chứng khi cần thiết). Số lượng chữ Hán, chữ Nôm được giải thích cặn kẽ ở các phương diện khác nhau ước trên 10 ngàn chữ. Số lượng bảng tra cứu các loại được xếp vào phụ lục gồm 11 đơn vị. Số lượng các học thuyết, phạm trù, khái niệm, thể loại được đưa thành các hạng mục giới thiệu - giải thích là 96 đơn vị. Số lượng thuật ngữ, khái niệm khoa học chuyên biệt được giải thích trực tiếp và thể nghiệm sử dụng ước khoảng trên 50. Vượt ra khỏi khung khổ của một bộ giáo trình cơ bản về Hán ngữ cổ, có thể coi đây là một công trình giới thiệu tinh hoa của di sản ngữ văn Hán Nôm Việt Nam. Bộ sách đã đạt được mục tiêu được xác định từ đầu là trang bị cho mọi người công tác có liên quan đến tất cả các ngành khoa học những tri thức nền và tra cứu về lĩnh vực ngữ văn Hán Nôm.
	Thứ ba, với định hướng “từ chữ nghĩa tới văn bản”, bộ sách đã hướng đến mục tiêu cung cấp cho giáo viên và người học một cẩm nang “minh giải văn bản” Hán Nôm cổ. Qua đó giúp hình thành năng lực văn hóa tự thân để người học có thể biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, bằng cách chủ động thâm nhập, lí giải một cách khoa học, khách quan các lớp giá trị tiềm ẩn trong kho tàng văn hóa thành văn truyền thống Việt Nam. Quan điểm gắn lí thuyết với thực hành, đồng thời yêu cầu cao về tính ứng dụng cụ thể (qua hệ thống câu hỏi - bài tập, gợi dẫn phương pháp học tập,…) đã khiến bộ giáo trình này trở thành tài liệu quan trọng, giúp sinh viên và giáo viên ngữ văn phổ thông một cách đắc lực trong việc chủ động đi sâu vào khai thác các giá trị tiềm ẩn của các văn bản tác phẩm viết bằng chữ Hán và chữ Nôm trong nhà trường. Từ bộ sách nền tảng này, nhiều tài liệu đã tham khảo, trích dẫn, kế thừa trong việc biên soạn học liệu về Hán Nôm để phục vụ cho các chương trình đào tạo. Việc bộ giáo trình lần đầu tiên đưa ra nguyên tắc và phương pháp “minh giải văn bản” (được nhấn mạnh nhiều lần, thành một mạch hệ thống, thể hiện tư tưởng - quan điểm và mục tiêu biên soạn của nhóm tác giả) có ý nghĩa học thuật và định hướng sư phạm đối với chuyên môn ngữ văn học cổ điển. Minh giải văn bản Hán Nôm là nền tảng quyết định chất lượng của việc phân tích, thẩm bình, đánh giá về mọi phương diện giá trị của tác phẩm. Cụm thuật ngữ này về sau trở thành một khái niệm mang tính công cụ và định hướng then chốt, được nhiều nhà Hán Nôm học và khoa học sư phạm, khoa học ngữ văn sử dụng rộng rãi.
Từ sau khi nền khoa cử chữ Hán Việt Nam chính thức kết thúc vào khoa thi cuối cùng (1919) ở triều Nguyễn; trải qua sự manh nha của ngành học Hán Nôm chính quy ở bậc đại học với việc thiết đặt bộ môn Cổ văn (1966) (sau này là bộ môn Hán Nôm, Đại học Sư phạm Hà Nội 1), lớp Đại học Hán đầu tiên và duy nhất (1966 - 1969) của Ủy ban Khoa học Việt Nam mở tại Viện Văn học, đến việc đào tạo Cử nhân chuyên ngành Hán Nôm chính quy đầu tiên (1972) của Đại học Tổng hợp Hà Nội; đây là lần đầu tiên ngành Hán Nôm học có một bộ sách công cụ đồng thời là bộ giáo trình quy mô với trình độ học thuật cao nhất. Với cả hai tư cách, một bộ sách công cụ, một bộ giáo trình đại học, CSNVHN đã đặt một nền tảng vững chắc trong việc tổng kết, định hướng, gợi mở cho ngành Hán Nôm học nói chung và cho công tác đào tạo về Hán Nôm nói riêng. 
Một số phần của bộ sách đã được trích xuất để đưa vào các Cụm công trình tặng Giải thưởng Khoa học công nghệ: Giải thưởng Hồ Chí Minh (Lê Trí Viễn, 2012, cụm công trình: Nghiên cứu, phê bình văn học trung đại Việt Nam và ngữ văn Hán Nôm); Giải thưởng Nhà nước (Nguyễn Ngọc San, 2016, cụm công trình: Nghiên cứu chữ Nôm và Tiếng Việt lịch sử).
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Ảnh bìa: Cơ sở Ngữ văn Hán Nôm, Tập 1, 1984
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